
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 8A – ISP05 
Class Assignment Report - Grade 8A 

(Tuần/week: 06 Từ ngày/From 22/09/2025 đến ngày/To 26/09/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Lê Nhật Quỳnh 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(22/09/25) 

1 SHCN   

2 LS&ĐL Bài 3. Tình hình Đông Nam Á từ nửa 
sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX ( tiết 2 ) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 

3 LS&ĐL 
Bài 4. Xung đột Nam – Bắc triều và 
Trịnh – Nguyễn (Tiết 1) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 

4  GDTC 

- Các kỹ năng vận động cơ bản ( rào 
nhảy, nấm chiến thuật) 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Đá cầu 
- Tập phát cầu vào ô quy định (khoảng 
2x2m). 

Các em nhớ mang theo 
quần áo thể thao, giày thể 
thao, bình nước. 

5 GDTC 
- Thi phát cầu trúng mục tiêu theo 
nhóm. 
- Kết hợp phát cầu – đỡ cầu theo cặp. 

Các em nhớ mang theo 
quần áo thể thao, giày thể 
thao, bình nước. 

6 English (Expat) 
E8: Unit 2: Developing speaking: SB 
p.26 
E9:  Unit 2: Developing speaking: WB 
p.17 
E10:  Unit 2: Developing speaking: WB 
p.17 Mang theo SGK, vở, đồ dùng 

học tập 

7 English (Expat) 

8 English 

E8: Unit 2: Language checkpoint: SB 
pp.28-29 + WB p.19 
E9: Unit 2: Developing speaking: WB 
p.17 
E10:  Unit 2: Developing writing: SB 
p.27 + WB p.18 

9 Ngữ Văn Viết: Viết văn bản thuyết minh giải 
thích một hiện tượng tự nhiên 

HS chuẩn bị đầy đủ SGK, vở 
ghi, vở soạn để học bài mới. 

Thứ Ba 
Tuesday 

(23/09/25) 

1 GDĐP (STEAM PBL) Viết sáng tạo 
Chuẩn bị đồ dùng học tập 
(sách vở, bút,....) 

2 GDĐP (STEAM PBL) Viết sáng tạo Chuẩn bị đồ dùng học tập 
(sách vở, bút,....) 

3 KHTN Bài 7. Tốc độ phản ứng và chất xúc tác Hoàn thành BTVN 

4  KHTN Bài 7. Tốc độ phản ứng và chất xúc tác Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 



  

 

 

5 KHTN Bài 7. Tốc độ phản ứng và chất xúc tác  

6 English 

E8: Unit 2: Language checkpoint: SB 
pp.28-29 + WB p.19 
E9:  Unit 2: Language checkpoint: SB 
pp.28-29 + WB p.19 
E10:   Unit 2: Developing writing: SB 
p.27 + WB p.18 

Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

7 English E8: Review Unit 2 & WB check 
E9:  Unit 2: Language checkpoint: SB 
pp.28-29 + WB p.19 
E10:    Gateway to exams: SB pp.30-31 8 English 

9 LS&ĐL 
Bài 4. Xung đột Nam – Bắc triều và 
Trịnh – Nguyễn( Tiết 2) 
(Kiểm tra thường xuyên HS1-L1) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 
Bài kiểm tra thường xuyên. 
Sử: Bài 1,2. Địa: Bài 1. 

Thứ Tư 
Wednesday 
(24/09/25) 

1 Âm nhạc Học hát: Đêm nay trăng rằm 
Mang bình nước, SGK, vở 
ghi 

2 English (Expat) 
E8: Unit 2: Developing speaking: WB 
p.17 
E9:  Unit 2: Developing writing: SB 
p.27 + HW: WB p. 18 
E10:    Unit 2: Grammar: SB pp.24-25 
& WB p.16 

Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

3 English (Expat) 

4  Toán Bài 3. Hằng đẳng thức đáng nhớ 
Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

5 Toán Bài 3. Hằng đẳng thức đáng nhớ 

6 GTS 

Chiêm nghiệm 2: Tôi thật đáng yêu và 
giỏi giang 
 
 

- Chuẩn bị giấy, bút chì, 
màu,kéo. 

7 GDCD/KNS 
Tự nhận thức - Tự tin về năng lực của 
bản thân (Hoạt động lượng giá thường 
xuyên lần 1) 

- Chuẩn bị giấy, bút, kéo. 

8 Tin học - CN-KT Sử dụng thư điện tử (tt) Học tại ICT 

9 Tin học - CN-KT Sử dụng thư điện tử (tt) Học tại ICT 

Thứ Năm 
Thursday 

(25/09/25) 

1 Ngữ Văn Viết: Viết văn bản thuyết minh giải 
thích một hiện tượng tự nhiên 

HS chuẩn bị đầy đủ SGK, vở 
ghi, vở soạn để học bài mới. 

2 Ngữ Văn 
"Nói - nghe: Nghe và nắm bắt nội dung 
chính trong thảo luận nhóm 
(Kiểm tra thường xuyên HS1 - L2)" 

HS chuẩn bị đầy đủ SGK, vở 
ghi, vở soạn để học bài mới. 

3 Toán 
Hoạt động thực hành trải nghiệm 
chương 2 

Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 



  

 

 

 

4  Toán 
Hoạt động thực hành trải nghiệm 
chương 2 Mang theo SGK, vở, đồ dùng 

học tập 
5 Toán Luyện tập/ Thí nghiệm/ Thực hành 

6 English (Expat) 
E8: Reading & Language art G6: Unit 
1_Lesson 2  (cont.) 
E9:  Gateway to exams: SB pp.30-31 
E10:     Unit 2: Language checkpoint: 
SB pp.28-29 + WB p.19 

Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

7 English (Expat) 

8 Đại sứ 
Theo sự hướng dẫn của GV 

 

9 Đại sứ  

Thứ Sáu 
Friday 

(26/09/25) 

1 KHTN Luyện tập chương 1 
Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

2 KHTN Luyện tập chương 1 

3 Ngữ Văn 
"Nói - nghe: Nghe và nắm bắt nội dung 
chính trong thảo luận nhóm 
(Kiểm tra thường xuyên HS1 - L2)" 

HS chuẩn bị đầy đủ SGK, vở 
ghi, vở soạn để học bài mới. 

4  Mỹ thuật Nghệ thuật tranh cắt dán (B1) Giấy, màu, bút chì, tẩy 

5 Mỹ thuật Nghệ thuật tranh cắt dán (B1) Giấy, màu, bút chì, tẩy 

6 Math Solving equations with one unknown 
Mang theo TBĐT  

7 Math Solving equations with one unknown 

8 HĐTN.HN 
Theo sự hướng dẫn của GV 

 

9 HĐTN.HN  


